 Tổng hợp các văn bản đã tham mưu TTĐU, HĐND & UBND, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong tuần
Tuần 01 (Từ ngày 4/5 đến 10/5 năm 2026)

	STT
	Cơ quan tham mưu
	Nội dung tham mưu
	Số lượng văn bản
	Trích yếu nội dung văn bản
	Ghi chú
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Văn phòng Đảng ủy
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy
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	- Công văn Về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm về TTXH và Bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã
-  Công văn V/v triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Nghị quyết 57-NQ/TW
- Công văn V/v mời dự công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Tiêu cực và CCTP tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2026
- Tờ trình về việc bổ sung kinh phí thực hiện một số chế độ chính sách năm 2026 
- Thông báo lịch tiếp công dân của Đồng chí Bí thư đảng ủy tháng 5 năm 2026.
-  Chương trình công tác tháng 5 năm 2026 của Đảng ủy xã
- Lịch công tác tuần của Thường trực Đảng ủy xã từ ngày 04/5 -10/5/2026
- Lịch công tác tháng 5 năm 2026 của thường trực đảng ủy xã
- Kết luận của Thường trực Đảng ủy về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm  từ ngày 04/5-10/5/2026
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng tư, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026
- Công V/v tổ chức buổi Thường trực Đảng ủy làm việc với Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã
- Thông báo phân công nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy
- Báo cáo tuần 19 tháng 5 năm 2026
- Công văn V/v hướng dẫn  thu nộp đảng phí của Đảng ủy xã
- Báo cáo  Khảo sát trang thiết bị Nghị quyết 57 về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia Xã Lùng Phình Tháng 05/2026 (Trên hệ thống báo cáo của Trung ương)
- Báo cáo  Kinh phí thực hiện Nghị quyết 57 - về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia Xã Lùng Phình Tháng 04/2026 (Trên hệ thống báo cáo của Trung ương)
- Công văn về ciệc thực hiện Kết luận 27-KL/TƯ, ngày 24/4/2026 của Ban Bí thư
- Báo cáo tình hình kết quả thực hiện bảo vệ BMNN
- Báo cáo, thông báo kết luận hội nghị nội chính.
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành 01
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Ban xây dựng Đảng
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy
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	Thông báo số 02-TB/BTV ngày 4/5/3036 Kết luận của đồng chí Trần Xuân Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên vận xã tại Hội nghị tuyên vận tháng 4 năm 2026
Quyết định số 174- QĐ/ĐU ngày 6/5/ 2026 Về việc cử thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh, năm 2026
Báo cáo sô 142- BC/Đu ngày 6/5/2026 về thực hiện kinh phí phục vụ công tác Tuyên vận trên địa bàn xã Lùng Phình
Công văn số 399- Cv/Đu ngày 7/5/2026“Về việc định hướng tuyên truyền các Nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
Tham mưu công văn số 393-CV/ĐU ngày 4/5/2026 về việc xây dựng và đánh giá, công nhận “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt”
Tham mưu công văn 390 – CV/ĐU, ngày 4/5/2026 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn 01-HD/BTCTW ngày 21/4/2026 của Ban tổ chức Trung ương.
Giấy giới thiệu số 44-GT/ĐU ngày 7/5/2026 giới thiệu đảng viên đi xác minh lý lịch của quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp.
Công văn về việc đóng góp ý kiến trong dự thảo của Trung Ương về việc sinh hoạt đảng trực tuyến.
Tham mưu Công văn số 400-QĐ/ĐU ngày 07/5/2026 về việc triển khai nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026
Tham mưu các báo cáo họp Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 5/2026
Tham mưu báo cáo Công tác 35 tháng 5/2026 
Quyết định số 175-QĐ/ĐU ngày 29/4/2026 về việc phê duyệt một số chế độ chính sách theo nghị định số 76/2019 của Chính phủ đối với cán bộ, công chức, viên chức ciw quan đảng, mặt trật và các đoàn thể xã Lùng Phình năm 2026.

	

	
	
	Cơ quan tự ban hành
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Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy
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	- 06 Thông báo kết luận giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã gắn với 17 Đề án của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh; xoá đói giảm nghèo, việc cải tạo tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, phụ nữ sinh con trước 18 tuổi đối với 06 chi bộ và 06 đảng viên ( chi bô Tẩn Chư và đồng chí Tráng Seo Quân bí thư chi bộ; chi bộ Pù Chù Ván và đồng Tráng Seo Nồng Bí thư chi bộ; chi bộ thôn Xà Ván Sừ Mần Khang và đồng chí Vàng Seo Chẩn Bí thư chi bộ;chi bộ thôn Dì Thào Ván và đồng chí Lý Văn Dơ Bí thư chi bộ;chi bộ thôn Lùng Sáng và đồng chí Sùng Seo Chư Bí thư chi bộ; chi bộ thôn Lênh Sui Thàng và đồng chí Sùng Seo Páo Bí thư chi bộ).
- 02 Thông báo Kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng (gắn với thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư) đối với 02 chi bộ và 02 đảng viên ( chi bộ Trường Mầm non số 2 Lùng Thẩn và đồng chí Lương Thị Thúy Hằng - Bí thư chi bộ; Chi bộ thôn Lử Thẩn và đồng chí Sùng Văn Áo Bí thư chi bộ).
- 01 Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định, Hướng dẫn về những điều đảng viên không được làm. 
- Kế hoạch số 05 - KH/UBKTĐU, 4/5/2026 của UBKT Đảng ủy xã về Giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định 204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

	

	
	
	Cơ quan tự ban hành
01
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MTTQ Việt Nam xã
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy

	04
	- Báo cáo số 17-BCT/ĐTN ngày 07/5/2026 báo cáo tuần số 17 của UB MTTQ xã 
- Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2026 
- Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 11/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo của Đảng về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
- Hướng dẫn Công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo trong hệ thống Mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026 
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Đoàn thanh niên
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy

	     

     
      06 
	- Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 4/5/2026 của BCH đoàn xã thực hiện kế hoạch tháng 5  phong trào đoàn thanh thiếu nhi năm 2026
- Kế hoạch số 17-KHT/ĐTN ngày 04/5/2026 tuần 17 công tác đoàn
- Thông tri số 05-TTr/ĐTN ngày 06/5/2026 triệu tập 01 tổng phụ trách đội tham gia chương trình về nguồn tại tỉnh Cao Bằng do tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức.
- Báo cáo số 17-BCT/ĐTN ngày 07/5/2026 báo cáo tuần số 17 của Ban Chấp hành Đoàn xã 
- Nghị quyết số 05-NQ/ĐTN ngày 04/5/2026 của BCH đoàn xã giới thiệu đoàn viên ưu tú Nguyễn Trà My Trường PTDTBT tiểu học và THCS Lùng Thẩn 2 vào Đảng
- Nghị quyết số 06-NQ/ĐTN ngày 04/5/2026 của BCH đoàn xã giới thiệu đoàn viên ưu tú Vàng Seo Sếnh Trường PTDTBT tiểu học và THCS Lùng Thẩn 2 vào Đảng
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Hội Phụ nữ
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy

	08
	1.Kế hoạch số 35/KH-BTV ngày 05/5/2026 kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5; 
2.Kế hoạch số 39/KH-BTV ngày 08/5/2026 phối hợp tập huấn, hướng dẫn nhân dân thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến; 
3. Kế hoạch số 38/KH-BTV ngày 06/5/2026 kế hoạch kiểm tra, giám sát nghiệp vụ công tác hội năm 2026.
4. Công văn số 09/CV-BTV ngày 07/5/2026 v.v mời dự Hội nghị “nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ hai BCH Trung ương Đảng khóa XIV;
5.Báo cáo số 24/BC-BTV ngày 08/5/2026 kết quả, tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết lần thứ hai BCH Trung ương Đảng khóa XIV; 
6.Báo cáo 23/BC-BTV ngày 07/5/2026 báo cáo kết quả thực hiện công việc trong tuần 19, nhiệm vụ trong tuần 20; 
7.Lịch công tác tuần 20;
8. Thông báo kết luận Hội nghị BTV mở rộng tháng 5/2026. 
9. Giúp đỡ Chi bộ thôn Nàng Cảng ban hành 01 báo cáo kết quả hoạt động Chi bộ tháng 4, nhiệm vụ tháng 5; Thông báo kết luận sinh hoạt tháng 4; Biên bản sinh hoạt tháng 4; Biểu chấm điểm tháng 4. Các văn bản đã được CB đẩy lên hệ thống “sổ tay đảng viên điện tử”.
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành: 09 văn bản

	
	
	

	
7
	
Hội Nông Dân
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy

	






    09
	- Lịch công tác tuần Hội nông dân từ ngày 04/5 - 10/5/2026 của TT HND xã
- KH số 15-KH/HNDX, ngày 05/5/2026 kế hoạch công tác tháng 5 năm 2026
- KH số 16-KH/HNDX, ngày 05/5/2026 về tuyên truyền, vận động thực hiện công tác dân số năm 2026
- Quyết định số 03-QĐ/HNDX, ngày 05/5/2026 về thành lập Chi hội nông dân số và chỉ định các chức danh Chi hội trưởng, chi hội phó, các thành viên chi hội nông số 
- Quyết định số 04-QĐ/HNDX, ngày 06/5/2026 về việc ban hành quy chế hoạt động của Chi hội nông dân số (có quy chế kèm theo)
- KH số 17-KH/HNDX, ngày 08/5/2026 về triển khai thực hiện mô hình “Người bản số” năm 2026
- Báo cáo số 24-BC/HNDX , ngày 07/5/2026, báo cáo công tác tuần từ 04/5-10/5/2026  
- Công văn V/v mời dự Lễ ra mắt Chi hội nông dân số năm 2026
- Biên bản Lễ ra mắt Chi hội nông dân số tại thôn Lùng Phình
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Hội Cựu Chiến Binh
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy

	      

     04

	- Kế hoạch số: 12/KH-CCB, ngày 06/05/2026 của BCH Hội CCB xã tháng 5/2026.
- Xây dựng chương trình công tác tháng 05/2026.
- Xây dựng báo cáo tuần tháng 05/2026.
- Kế hoạch số: 13/KH-CCB, ngày 06/5/2026 về tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai BCH Trung ương Đảng khóa XIV.
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Ban kinh tế - Ngân sách (HĐND)
	Tham mưu Thường trực HĐND

	
     02
	- Quyết định Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn xã Lùng Phình 
- Kế hoạch Giám sát chuyên đề việc thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn xã Lùng Phình.
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Ban văn hóa xã hội
(HĐND)
	Tham mưu Thường trực HĐND

	
    04
	- Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân xã Lùng Phình khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- Chương trình hoạt động năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã.
- Chương trình giám sát năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã.
- Thông báo phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã năm 2026.
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Văn phòng HĐND & UBND
	Tham mưu Thường trực HĐND & UBND
	







       23
	- Công văn số 510/UBND-VP ngày 04/5/2026 về việc cho phép Công ty cổ phần Di sản Mêkong tổ chức chương trình thiện nguyện, kết hợp xúc tiến du lịch tại xã Lùng Phình;
- Công văn số 513/UBND-VP ngày 04/5/2026 về việc đăng ký kế hoạch đoàn vào 6 tháng cuối năm 2026;
- Tham mưu lịch công tác tuần của Thường trực HĐND-UBND;
- Quyết định số 13/QĐ-VP ngày 05/5/2026 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của Thường trực HĐND-UBND, Văn phòng HĐND-UBND, các cơ quan thuộc UBND xã;
- Thông báo số 37/TB-UBND ngày 05/5/2026 thông báo kết luận về giao ban Thường trực UBND xã tuần thứ 17;
- Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 05/5/2026 Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2026;
- Công văn số 519/UBND-VP ngày 05/5/2026 về việc chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết 01 năm Chính quyền địa phương 2 cấp;
- Công văn số 520/UBND-VP ngày 05/5/2026 về việc mời làm việc thống nhất phương án sắp xếp phương án trường, lớp và biên chế của các đơn vị trường học trực thuộc UBND xã;
- Công văn số 523/UBND-VP ngày 05/5/2026 về việc tham gia ý kiến với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 189/2025/NĐ-CP;
- Tờ trình số 11/TTr -VP ngày 06/5/2026 về việc bổ sung dự toán kinh phí quý 1+2 Văn phòng HĐND-UBND xã Lùng Phình năm 2026;
- Tờ trình số 12/TTr -VP ngày 06/5/2026 về việc bổ sung dự toán kho lưu trữ Văn phòng HĐND-UBND năm 2026;
- Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 06/5/2026 Kế hoạch triển khai ngày thứ 7 vì Nhân dân;
- Công văn só 540/UBND-VP về việc mời làm việc giữa Thường trực UBND xã với Phòng kinh tế;
- Tờ trình số 13/TTr -VP ngày 07/5/2026 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công hoàn thành: Trạm y tế xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai;
- Tờ trình số 14/TTr -VP ngày 07/5/2026 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công hoàn thành: Kè chống sạt bảo vệ mái taluy Phòng khám đa khoa khu vực Lùng Phình;
- Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 07/5/2026 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tuần 17 và phương hướng nhiệm vụ tuần 18;
- Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 08/5/2026 kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo vag Luật phòng chống tham nhũng;
- Thông báo số 40/TB-UBND ngày 08/5/2026 Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại buổi làm việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND xã Lùng Phình;
- Công văn số 543/UBND-VP ngày 08/5/2026 về bàn giao bị can cho Công an xã Lùng phình quản lý;
- Công văn số 552/UBND-VP ngày 08/5/2026 về đôn đốc triển khai giả ngân vốn đầu tư công;
- Công văn số 553/UBND-VP về việc đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan trong công tác tham mưu, xử lý văn bản trên hệ thống QLVBĐH;
- Công văn số 556/UBND-VP ngày 08/5/2026 về việc cử công chức làm đầu mối làm việc với đoàn kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2026 của Bộ tư pháp’
- Công văn số 562/UBND-VP ngày 08/5/2026 về việc triển khai thực hiện một số nội dung phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề của Ban kinh tế- ngân sách HĐND xã;
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Phòng kinh tế
	Tham mưu Thường trực HĐND & UBND
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Phòng văn hóa xã hội
	Tham mưu Thường trực HĐND & UBND
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Trung tâm phục vụ hành chính công
	Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận và giải quyết
	

108  hồ sơ
	- LĨnh vực bảo trợ xã hội:  tiếp nhận 14 hồ sơ trong đó tiếp nhận trực tuyến  09 hồ sơ; từ kỳ trước 05 HS.
- Lĩnh vực chứng thực: Tiếp nhận 43 hồ sơ.
- Lĩnh vực hộ tịch: tiếp nhận 37 hồ sơ.
- Lĩnh vực hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã: 02 hồ sơ.
- Lĩnh vực đất đai: 12 hồ sơ  trong đó chuyển kỳ 12 hồ sơ.
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Trung tâm dịch vụ tổng hợp
	Tham mưu Thường trực HĐND & UBND
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